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Một số bài Toán mức 4 trong đề thi cuối học kì 2 lớp 3
TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Có 1950 quyển sách xếp đều vào 6 ngăn. Hỏi 4 ngăn như thế có bao nhiêu quyển sách ?

a.1200 b. 1 300 c . 1400 d. 1 500

Câu 2: Có 32 400 chiếc nơ xếp đều vào 8 hộp. Hỏi 2 hộp như thế thì xếp được bao nhiêu chiếc nơ ?

a.8 100 b. 8 200 c . 8 010 d. 810

Câu 3:Thùng dầu thứ nhất chứa 48 lít, nếu chuyển từ thùng thứ hai sang thùng thứ nhất 7 lít thì hai

thùng chứa bằng nhau. Hỏi thùng thứ hai chứa bao nhiêu lít dầu?

a.52 b. 62 c . 72 d.82

Câu 4: Có 3 thùng dầu, mỗi thùng chứa 1250 lít dầu. Người ta đã lấy ra 1500 lít dầu từ các thùng đó.

Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?

a.2 000 b. 2 200 c . 2 250 d. 2 100

Câu 5: Có 3800 viên gạch bông thì lát được 5 phòng học như nhau.Hỏi muốn lát 2 phòng học như

thế cần bao nhiêu viên gạch bông ?

a.1500 b. 1620 c. 1520 d. 1250

Câu 6. Trong vườn có 12500 cây cam và 16000 cây bưởi.Hỏi số cây bưởi nhiều hơn số cây cam là

bao nhiêu?

a. 3500 b. 2950 c. 2865 d. 1665

Câu 7: Mua 5 đôi dép cùng loại phải trả 92500 đồng . Hỏi mua 3 đôi dép như thế phải trả bao nhiêu

tiền?

a.55000 b. 55500 c. 45500 d. 35500

Câu 8: Có 3800 viên gạch bông thì lát được 5 phòng học như nhau.Hỏi muốn lát 3 phòng học như

thế cần bao nhiêu viên gạch bông ?

a.2250 b. 2260 c. 2280 d. 2800

Câu 9 : Có 42 cái cốc như nhau được xếp đều vào 7 hộp. Hỏi có 4572 cái cốc cùng loại thì xếp vào

được bao nhiêu hộp như thế ?
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a.760 b 762 c. 770 d.780

Câu 10: Một sợi dây dài 4235m được cắt thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất dài bằng 1/7 chiều dài sợi

dây. Hỏi đoạn thứ hai dài bao nhiêu mét ?

a. 3600 b. 3630 c. 3700 d. 3750

Câu 11 : Một tổ công nhân phải sửa 3454 m đường. Ngày đầu tổ sửa được 1375m. Ngày thứ hai tổ

sửa được đoạn đường bằng 1/3 đoạn đường còn lại. Hỏi ngày thứ hai tổ công nhân sửa được bao

nhiêu mét đường ?

a.690m b. 693 m c. 600m d.560m

Câu 12 :Một kho chứa 63 150 kg thóc. Người ta lấy thóc ra khỏi kho 3 lần, mỗi lần 10 715 kg thóc.

Hỏi số ki- lô – gam thóc còn lại trong kho là bao nhiêu ?

a.31000 kg b. 41005 kg c. 31005 kg d.21 055kg

Câu 13: Năm 2007 số dân xã Bình Mỹ tăng thêm 126 người. Năm 2008 mức tăng số dân của xã

giảm đi 3 lần so với năm 2007. Hỏi cả hai năm số dân của xã đã tăng thêm bao nhiêu người?

a. 42 người b. 168 người c. 378 người d. 123 người.

Câu 14: Một kho hàng có 7850 bóng đèn, lần đầu chuyển đi 1450 bóng đèn, lần sau chuyển đi 2450

bóng đèn. Hỏi trong kho còn bao nhiêu bóng đèn?

a.3900 bóng đèn b. 2950 bóng đèn c. 4950 bóng đèn d.3950 bóng đèn.

Câu 15:Một cửa hàng có 18 816 kg xi măng, đã bán ¼ số xi măng đó. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu

ki lô gam xi măng?

a.14112 kg b. 14221 kg c. 24112 kg d.14211kg

Câu 16: Mua 4 đôi giày cùng loại phải trả 92 400 đồng. Hỏi mua 3 đôi giày như thế phải trả bao

nhiêu tiền?

a.69000 đồng b. 79000 đồng c. 69300 đồng d.89300 đồng

Câu 17: Có tất cả 10 572 bao xi măng. Người ta cất xi măng vào 5 kho, mỗi kho chứa 1936 bao. Số

còn lại phải phủ bạt để ngoài trời. Hỏi có bao nhiêu bao xi măng để ngoài trời ?

a. 892 bao b. 892 bao c. 980 bao d.800 bao.

Câu 18: Một sân vận động có tất cả 25 456 chỗ ngồi. Riêng khan đài A có 3546 chỗ ngồi. Bảy khán

đài còn lại có số chỗ ngồi bằng nhau. Tính số chỗ ngồi ở mỗi khán đài còn lại?
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a. 3100 chỗ b. 3110 chỗ c. 3120 chỗ d.3130 chỗ

Câu 19: Có 49 508 kg cà phê loại I. Số ki-lô-gam cà phê loại II ít hơn loại I là 3412 kg. Hỏi có bao

nhiêu ki – lô- gam cà phê cả hai loại?

a. 95 604 kg b.95 000 kg c. 95 600 kg d.95 601 kg

Câu 20: Một trai nuôi gà công nghiệp có 8725 con gà nuôi ở 5 chuồng. Tính số con gà trong 3

chuồng. ( Số gà nuôi ở các chuồng bằng nhau )

a. 5230 con b. 5222 con c. 5235 con d.5247 con

Câu 21: Tổ trưởng một tổ sản xuất đã nhận 75 000 đồng tiền thưởng và chia đều cho 3 người trong

tổ. Hỏi 2 người thì nhận được bao nhiêu tiền thưởng?

a. 45 000 đồng b. 50 000 đồng c. 40 000 đồng d.55 000 đồng

Câu 22: Một kho hàng có 80 000 bóng đèn, lần đầu chuyển đi 38 000 bóng đèn, lần sau chuyển đi

26 000 bóng đèn. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu bóng đèn?

a.15500 bóng b. 17 000 bóng c. 16 000 bóng d.15 000 đồng.

Câu 23: Mua 5 quyển sách cùng loại phải trả 28 500 đồng. Hỏi mua 8 quyển sách như thế phải trả

bao nhiêu tiền?

a. 45 600 đồng b. 45 000 đồng c. 46 000 đồng d.47 000 đồng.

Câu 24: Bạn Trung có 490 viên bi, bạn Việt có số bi bằng 1/7 số bi của bạn Trung, bạn Nam có số

bi bằng 3 lần số bi của Việt. Hỏi cả ba bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?

a.700 viên b. 770 viên c. 707 viên d.760 viên

Câu 25: hai năm trước số dân của một xã là 5236 người, năm ngoái số dân của xã tăng thêm 87

người, năm nay tăng thêm 75 người. Tính số dân của xã năm nay?

a.5390 người b. 5190 người c. 5398 người d.5390 người.

Câu 26: Một cửa hàng có 1245 cái áo, cửa hàng đã bán 1/3 số áo. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao

nhiêu cái áo?

a. 830 cái áo b. 800 cái áo c. 810 cái áo d.820 cái áo.

Câu 27: Theo kế hoạch một tổ công nhân phải trồng 20500 cây, tổ đã trồng được 1/5 số cây. Hỏi

theo kế hoạch, tổ đó còn phải trồng bao nhiêu cây nữa?
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a. 16000 cây b. 16400 cây c. 15400 cây d.14500 cây

Câu 28: Một sợi dây dài 9135 cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất bằng 1/7 chiều dài sợi

dây. Tính chiều dài mỗi đoạn dây?

a.1305cm, 7830 cm b. 1300 cm. 7800 cm

c. 1250 cm, 7600 cm d.1340 cm, 7200 cm.

Câu 29: Người ta dự định chuyển 15700 kg muối lên miền núi bằng 5 xe tải chở đều nhau, đợt đầu

có 2 xe đã lên đường. Hỏi đợt đầu chở được bao nhiêu ki- lô- gam muối?

a.6300 kg b. 6280 kg c. 6400 kg d.6300 kg

Câu 30: Có 42 cái cốc như nhau được xếp đều vào 7 hộp. Hỏi có 4572 cái cốc cùng loại thì xếp

được vào bao nhiêu hộp như thế?

a. 700 hộp b. 730 hộp c. 762 hộp d. 740 hộp

Câu 31: Me mua 5 quả trứng gà và 2 mớ rau. Biết rằng mỗi quả trứng giá 1100 đồng, mỗi mớ rau

giá 1000 đồng. Hỏi mẹ mua trứng và rau hết tất cả bao nhiêu tiền?

a.7500 đồng b. 7000 đồng c. 6500 đồng d.8000 đồng

Câu 32: Một đội xe có hai tổ chở xi măng. Tổ Một có 7 xe chở được 252 bao xi măng. Tổ Hai có

nhiều hơn tổ Một là 2 xe. Hỏi tổ hai chở được bao nhiêu bao xi măng, biết rằng xe nào cũng chở số

bao xi măng như nhau?

a.330 bao b. 324 bao c. 350 bao d 345 bao

Câu 33: Nhóm thứ nhất có 5 người trồng được 350 cây. Nhóm thứ hai ít hơn nhóm thứ nhất là 2

người. Hỏi cả hai nhóm trồng được bao nhiêu cây, biết rằng mỗi người trồng được số cây như nhau?

a.200 cây b. 195 cây c. 210 cây d.220 cây

Câu 34: Có 9 hộp đựng số bút chì như nhau. Nếu ở mỗi hộp lấy ra 5 bút chì thì số bút chì lấy ra

đúng bằng số bút chì ở 3 hộp nguyên. Hỏi 9 hộp nguyên có bao nhiêu bút chì?

a.135 bút b. 130 bút c. 133 bút d.134 bút

Câu 35: Tuổi của Mai bằng ¼ tuổi của bố. Tuổi của bố bằng ½ tuổi của ông. Tuổi của ông 64 tuổi.

Hỏi Mai bao nhiêu tuổi?

a.11 tuổi b. 9tuổi c. 6tuổi d. 8tuổi
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TỰ LUẬN

Bài 1: Mỗi đội công nhân sửa đường trong 2 ngày sửa được số mét đường là số bé nhất có 4 chữ số.

Hỏi trong 5 ngày đội đó sửa được bao nhiêu mét đường?

Bài giải :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………..

Bài 2: Một kho có 5830 lít dầu, lần đầu chuyển đi 2500 lít dầu, lần sau chuyển đi 1850 lít dầu. Hỏi

trong kho còn lại bao nhiêu lít dầu ?

Bài giải :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………..

Bài 3: Tuổi mẹ kém tuổi bố 4 tuổi. Tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Năm nay mẹ 32 tuổi. Hỏi con bao

nhiêu tuổi?

Bài giải :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………..

Bài 4. Một đội công nhân sửa đường trong 2 ngày sửa được số mét đường là số liền trước số lớn

nhất có 4 chữ số. Hỏi trong 3 ngày đội đó sửa được bao nhiêu mét đường?

Bài giải :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………..

Bài 5. Hai năm trước tuổi ông là 62 tuổi. Hiện nay ông gấp 8 lần tuổi cháu. Hỏi hiện nay cháu bao

nhiêu tuổi ?

Bài giải :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………..

Bài 6. Một đội công nhân ngày thứ nhất sửa được số mét đường là số lớn nhất có 3 chữ số, ngày

thứ hai sửa được số mét đường gấp đôi ngày thứ nhất . Hỏi cả hai ngày đội đó sửa được bao nhiêu

mét đường ? Bài giải :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………..
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Bài 7. Có 144 lít dầu đựng đều trong 9 thùng, người ta lấy số dầu trong 6 thùng đó chia đều ra các

thùng nhỏ loại 4 lít. Hỏi chia được bao nhiêu thùng loại 4 lít ?

Bài giải :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………..

Bài 8. Một kho hàng đã xuất đi 4 500 thùng hàng. Số thùng hàng còn lại trong kho gấp 3 lần số

thùng hàng đã xuất đi. Hỏi trước khi xuất hàng trong kho đó có bao nhiêu thùng hàng?

Bài giải :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………..

Bài 9: Một cửa hàng có 36550 kg xi măng, đã bán 1/5 số xi măng đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao

nhiêu ki- lô- gam xi măng? Bài giải :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………..

Bài 10. Số dân huyện A là 12 500 người, ở huyện B là 10 800 người. Tính ra ở cả hai huyện đó có

số nam là 11 600 người. Hỏi ở cả hai huyện đó có số nữ là bao nhiêu người?

Bài giải :
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………..

Bài 11. Đội Một có 1436 công nhân. Đội Hai có nhiều hơn Đội Một 252 công nhân . Hỏi 2 đội có

bao nhiêu công nhân? Bài giải :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………..

Bài 12. Khối lớp ba thu gom được 6500 kg giấy vụn. Khối lớp Bồn thu gom được gấp đôi số giấy

vụn của Khối lớp Ba. Hỏi cả hai khối thu gom được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?

Bài giải :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………..

Bài 13. Khối lớp Hai có 120 học sinh, mỗi học sinh mua 4 quyển sách . KHối lớp Ba có 115 học

sinh, mỗi học sinh cũng mua 4 quyển sách . Hỏi cả hai khối lớp mua bao nhiêu quyển sách?

Bài giải :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………..

Bài 14. Vườn cây ăn quả thu hoạch được 882 quả bưởi. Số quả cam bằng
3
1 số quả bưởi. Số quả

dưa bằng
6
1 số quả cam. Hỏi thu hoạch được tất cả có bao nhiêu quả?

Bài giải :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………..

Bài 15. Một quảng đường dài 25 km.Trong đó có 15 300m đã trải nhựa.Hỏi còn lại bao nhiêu mét

chưa trải nhựa?

Bài giải :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………..

Bài 16. Đội Một thu mua được 45 600 kg tôm . Đội Hai thu mua được nhiều hơn đội Một 5 300kg

tôm.Đội BA thu mua được ít hơn đội Hai 4 600kg tôm.Hỏi đôi Ba thu mua được bao nhiêu ki-lô-

gam tôm ?

Bài giải :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………..

Bài 17. Mẹ Mai đi chợ mang 3 tờ bạc 50 000 đồng.Mẹ mua thịt hết 40 000 đồng,mua cá hết 30 000

đồng ,mua rau hết 15 000 đồng.Hỏi mẹ Mai còn lại bao nhiêu tiền ?

Bài giải :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………..

Bài 18. Một kho hàng có 92502 kg gạo, lần đầu xuất 25701kg, lần sau xuất 12382 kg. Hỏi trong

kho còn lại bao nhiêu kg?

Bài giải :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………..

Bài 19.Một xe chở 12345kg gạo và ngô, trong đó số kg gạo bằng 1/5 số kg gạo và ngô. Hỏi trên xe

có bao nhiêu ki-lô-gam ngô?

Bài giải :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………
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Bài 20. Một trại chăn nuôi có 10265 con gà. Số con vịt gấp đôi số con gà. Hỏi trại chăn nuôi có tất

cả bao nhiêu con gà và con vịt?

Bài giải :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………

Bài 21. Có 12699 con gà., người ta đã bán 1200 con, số còn lại nhốt đều vào 3 chuồng. Hỏi mỗi

chuồng có bao nhiêu con gà?

Bài giải :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………

Bài 22. Vườn nhà Hoa có 15303 cây chuối, vườn nhà Mai có số cây bằng 1/3 số cây vườn nhà Hoa.

Hỏi vườn nhà Hoa và vườn nhà Mai có tát cả bao nhiêu cây chuối?

Bài giải :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………

Bài 23.Một cửa hàng có số xi măng là số liền trước số lớn nhất có 5 chữ số. Cửa hàng đó đã bán ½

số xi măng đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam xi măng?
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Bài giải :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………

Bài24: Một kho gạo buổi sáng vừa cho xuất đi 750 kg gạo, buổi chiều lại nhập vào 1250 kg gạo thì

lúc đó kho gạo có tất cả 3500 kg gạo. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu ki- lô- gam gạo?

Bài giải :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………

Bài 25 : Một tổ công nhân chuyển hàng vào kho . Buổi sáng chuyển được 36485 kg, buổi chiểu

chuyển kém hơn buổi sáng 998 kg . Hỏi cả hai buổi tổ công nhân chuyển được bao nhiêu ki-lô-gam

hàng vào kho ?

Bài giải :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………

Bài 26 :Cô giáo có 5 gói kẹo, mỗi gói có 24 cái kẹo .Cô chia đều cho mỗi cháu ở lớp mẫu giáo,mỗi

cháu được 5 cái kẹo.Hỏi lớp đó có bao nhiêu cháu ?

Bài giải :
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………

Bài 27 :Hai năm trước tuổi ông 62 tuổi.hiện nay ông gấp 8 lần tuổi cháu. Hỏi hiện nay cháu bao

nhiêu tuổi ?

Bài giải :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………

Bài 28:Một người đi xe đạp ngày đầu đi được 15km , ngày thứ hai đi được nhiều hơn ngày thứ nhất

6km, ngày thứ ba người đó chỉ đi được bằng 1/9 quãng đường đã đi được của hai ngày trước . Hỏi,

ngày thứ ba người đi xe đạp đã đi được bao nhiêu ki-lô-met ?

Bài giải :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………

Câu 29: Xe thứ nhất chở 750 kg gạo tẻ và 350 kg gạo nếp. Xe thứ hai chở nhiều hơn thứ nhất là 450

kg gạo tẻ và 150 kg gạo nếp, Hỏi cả hai xe chở được tất cả bao nhiêu ki- lô- gam gạo?

Bài giải :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………

Câu 30: Một kho chứa 10 000 kg gạo. Người ta cho 3 xe vào lấy gạo, mỗi xe chở đi 1050 kg gạo.

Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki- lô- gam gao? Bài giải :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………

ĐÁP ÁN

TRẮC NGHIỆM

Câu 1:

b. 1 300

Câu 10:

b. 3630

Câu 19:

a. 95 604 kg

Câu 28:

a.1305cm, 7830 cm
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Câu 2:

a.8 100

Câu 3:

b. 62

Câu 4:

c . 2 250

Câu 5:

c. 1520

Câu 6

a. 3500

Câu 7:

b. 55500

Câu 8:

c.2280

Câu 9 :

b 762

Câu 11 :

b. 693 m

Câu 12 :

c. 31005 kg

Câu 13:

a. 42 người

Câu 14:

d.3950 bóng đèn.

Câu 15:

a.14112 kg

Câu 16:

c. 69300 đồng

Câu 17:

b. 892 bao .

Câu 18:

d.3130 chỗ

Câu 20:

c. 5235 con

Câu 21:

b. 50 000 đồng

Câu 22:

c. 16 000 bóng

Câu 23:

a. 45 600 đồng

Câu 24:

b. 770 viên

Câu 25

c. 5398 người

Câu 26:

a. 830 cái áo

Câu 27:

b. 16400 cây

Câu 29:

b. 6280 kg

Câu 30:

c. 762 hộp

Câu 31:

a.7500 đồng

.Câu 32:

b. 324 bao

Câu 33:

c. 210 cây

Câu 34:

a.135 bút

Câu 35:

d. 8tuổi

TỰ LUẬN

Bài 1:

Bài giải

Số bé nhất có 4 chữ số là : 1000

Số mét đường mỗi ngày đội đó sửa được là:

1000 : 2 = 500 ( m )

Số mét đường trong 5 ngày đội đó sửa được là:

500 x 5 = 2500 ( m )

Đáp số : 2500 mét đường
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Bài 2:

Bài giải

Số lít dầu cả 2 lần chuyển đi là

2500 + 1850 = 4350 (lít dầu)

Số lít dầu trong kho còn lại là:

5830 – 4350 = 1480 (lít dầu)

Đáp số: 1480 lít dầu

Bài 3:

Bài giải

Số tuổi của bố là:

32 + 4 = 36 (tuổi)

Số tuổi của con là:

36 : 4 = 9 (tuổi)

Đáp số: 9 tuổi

Bài 4.

Đáp án

Số liền trước số lớn nhất có 4 chữ số là: 9998

Số mét đường mỗi ngày đội công nhân đó sửa được là:

9998 : 2 = 4999( m)

Số mét đường trong 3 ngày đội công nhân đó sửa được là:

4999 x 3 = 14997(m)

Đáp số: 14997 mét đường

Bài 5.

Đáp án

Tuổi ông hiện nay là :
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62 + 2=64 (tuổi)

Tuổi cháu hiện nay là :

64 : 8 = 8 (tuổi)

Bài 6.

Bài giải:

Số lớn nhất có 3 chữ số là: 999

Số mét đường ngày thứ hai sửa đượclà :

999 x 2 = 1 998 (m)

Số mét đường cả hai ngày đội đó sửa được là :

999 + 1998 = 2 997( m)

Đáp số : 2 997 mét đường

Bài 7.

Bài giải:

Số lít dầu trong một thùng là : 144 : 9 = 16(lít)

Số lít dầu 6 thùng có là : 16 x 6 = 96(lít)

Số thùng loại 4 lít chia được là : 96 : 4 = 24 (thùng)

Đáp số : 24 thùng

Bài 8.

Bài giải:

Số thùng hàng trong kho còn lại là:

4 500 x 3 = 13 500 ( thùng hàng)

Trước khi xuất hàng trong kho đó có số thùng hàng là:

4 500 + 13 500 = 18 000( thùng hàng)

Đáp số: 18 000 thùng hàng

Bài 9:

Bài giải:
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Số ki- lô- gam cửa hàng đã bán mà:

36550 : 5 = 7310 ( kg )

Số ki – lô- gam xi măng cửa hàng còn lại là:

36550 – 7310 = 29240 ( kg)

Đáp số: 29240 kg

Bài 10.

Bài giải:

Số dân cả hai huyện có là: 12 500 + 10 800= 23300 (người)

Số dân là nữ cả hai huyện đó có là : 23300- 11600=11700 ( người)

Đáp số: 117000 người.

Bài 11.

Bài giải:

Số công nhân đội Hai có là:

1436 + 252 = 1688 ( công nhân )

Số công nhân cả hai đội có là:

1436 + 1688 = 3124 ( công nhân )

Đáp số: 3124 công nhân

Bài 12.

Bài giải:

Số giấy vụn khối Bốn thu gom được là: 6500 x 2 = 13000 ( kg)

Số giấy vụn cả hai khối thu gom được là: 6500 + 13000= 19500 ( kg)

Đáp số: 19500 kg giấy

Bài 13.

Giải:
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Số sách của khối lớp Hai mua là: 120 x 4 = 480 ( quyển sách)

Số sách khối lớp ba mua là: 115 x 4 = 460 ( quyển sách)

Số sách cả hai khối mua là: 480 + 460 = 940 ( quyển)

Đáp số: 940 ( quyển sách )

Bài 14.

Bài giải:

Số quả cam thu hoạch được là: 882 : 3 = 294 ( quả)

Số quả dưa thu hoạch được là: 294 : 6 = 49 ( quả)

Cả vườn cây thu hoạch được là: 882 + 294 + 49 = 1225 (quả)

Đáp số: 1225 quả

Bài 15. Bài giải:

Đổi 25 km = 25 000m

Số m còn lại chưa trải nhựa là :

25 000 -15 300 =9 700 (m)

Đáp số :9 700m

Bài 16. Bài giải:

Đội Hai thu mua được số kg tôm là :

45 000 +5 300 =50 300 (kg )

Đội Ba thu mua được số kg tôm là :

50 300 -4 600 =45 700 (kg)

Đáp số :45 700kg tôm

Bài 17.

Bài giải

Số tiền mẹ mang đi chợ là :

50 000 x3 = 150 000 (đồng)
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Mẹ Mai mua các thứ hết số tiền là:

40 000 + 30 000 +15 000 =85 000 (đồng )

Số tiền mẹ Mai còn lại là:

150 000 – 85 000 =65 000 (đồng )

Đáp số : 65 000 đồng

Bài 18.

Bài giải:

Cả hai lần xuất số kg gạo là:

25701 + 12382 = 38083 ( kg )

Trong kho con lại số kg gạo là:

92502 – 38083 = 54419 ( kg )

Đáp số 54419 kg gạo

Bài 19.

Bài giải:

Số ki-lô gam gạo trên xe chở là:

12345 : 5 = 2469 ( kg )

Số ki lô-gam ngô trên xe chở là:

12345 – 2469 = 9876 ( kg )

Đáp số: 9876 kg ngô

Bài 20.

Bài giải:

Số con vịt trại chăn nuôi có là:

10265 x 2 = 20530 ( con )

Số con gà và vịt trại chăn nuôi có là:

10265 + 20530 = 30795 ( con)

Đáp số 30795 con
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Bài 21.

Bài giải:

Số con gà còn lại sau khi bán là:

12699- 1200 = 699 ( con )

Số con gà mỗi chuồng có là:

699 : 3 = 233 ( con )

Đáp số: 233 con gà

Bài 22.

Bài giải:

Số cây chuối vườn nhà Mai có là:

15303 : 3 = 5101 ( cây )

Số cây chuối cả hai nhà có là:

15303 + 5101 = 20404 ( cây )

Đáp số: 20404 cây chuối

Bài 23.

Bài giải:

Số liền trước số lớn nhất có 5 chữ số là: 99 998

Số ki- lô-gam xi măng cửa hàng đã bán là:

99 998 : 2 = 49 999 ( kg)

Số ki-lô-gam cửa hàng còn lại là:

99 998 – 49 999 = 49 999( kg )

Đáp số: 49 999kg

Bài 24:

Bài giải:

Số gạo nhập vào nhiều hơn số gạo xuất đi là:
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1250- 750 = 500 ( kg)

Số gạo trong kho lúc đầu có là:

3500- 500=3000( kg)

Đáp số: 3000 kg

Bài 25 :

Bài giải:

Số ki-lô-gam buổi chiều chuyển được là :

36 485 – 998 = 35 487 ( kg)

Số ki- lô –gam cả hai buổi chuyển được là :

36 485 + 35 587 = 71 972( kg)

Đáp số : 71 972 kg

Bài 26 : Bài giải:

Số kẹo 5 gói có là :

5 x 24 = 120 (chiếc kẹo)

Lớp đó có số cháu là :

120 : 5 = 24 ( cháu)

Đáp số : 24 cháu

Bài 27 :

Bài giải:

Tuổi ông hiện nay là :

62 + 2=64 (tuổi)

tuổi ông hiện nay là :

64 : 8 = 8 (tuổi)

Đáp số : 8 tuổi

Bài 28:
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Bài giải:

Số km người đó đi được trong ngày thứ hai là :

15 + 6 = 21(km)

Số km người đó đi được trong hai ngày là :

15 + 21 = 36 ( km)

Số km người đó đi được ngày thứ ba là :

36 : 9 = 4 ( km)

Đáp số : 4km

Câu 29:

Bài giải:

Xe thứ nhất chở được số gạo là:

750 + 350 = 1100 ( kg)

Xe thứ hai chở số gạo là:

1100 + 450 + 150 = 1700 ( kg)

Cả hai xe chở được số kg gạo là:

1100 + 1700 = 2800 ( kg)

Đáp số: 2800 kg

Câu 30:

Bài giải:

Ba xe chở đi số gạo là:

1050 x3 = 3150 ( kg )

Trong kho còn lại số gạo là:

10 000- 3150 = 6850 ( kg )

Đáp số: 6850 kg

Tham khảo: https://vndoc.com/de-thi-hoc-ki-2-lop3
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